
PHỤ LỤC 
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM

2023
ĐƠN VỊ:  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SLĐTBXH  ngày      /4/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung

Dự toán
giao trong
năm (bao
gồm dự

toán năm
trước

chuyển sang
và điều

chỉnh, bổ
sung)

Dự toán đề nghị
điều chỉnh

Dự toán
sau điều

chỉnhTăng Giảm

A B 1 2 3 4=1+2-3

Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông 7.993.607 600.000 600.000 7.993.607

A Văn phòng Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk
Nông 7.993.607 0 600.000 7.393.607

I Chương trình mục tiêu quốc gia 7.993.607 0 600.000 7.393.607

1 Chi sự nghiệp đào tạo (L070) 7.993.607 0 600.000 7.393.607

1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm

7.993.607 0 600.000 7.393.607

1.1.1 Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm
nghèo bền vững (MSCT: 0470)

7.993.607 0 600.000 7.393.607

1.1.1.1
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp,
việc làm bền vững (MSCT: 0470; MSDA:
0474); (L070-K098)

7.993.607 0 600.000 7.393.607

a
Tiểu  dự  án  1:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp  vùng nghèo,  vùng khó khăn (Ngân
sách địa phương)

6.335.475 100.000 6.235.475

b
Tiểu  dự  án  3:  Hỗ  trợ  việc  làm  bền  vững
(Ngân sách Trung ương)

1.658.131 0 500.000 1.158.131

B Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông 0 600.000 0 600.000

I Chương trình mục tiêu quốc gia 0 600.000 0 600.000

1 Chi sự nghiệp đào tạo (L070) 0 600.000 0 600.000

1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm

0 600.000 0 600.000

1.1.1 Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm
nghèo bền vững (MSCT: 0470)

0 600.000 0 600.000
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1.1.1.1
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp,
việc làm bền vững (MSCT: 0470; MSDA:
0474); (L070-K098)

0 600.000 0 600.000

a
Tiểu  dự  án  1:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp  vùng nghèo,  vùng khó khăn (Ngân
sách địa phương)

0 100.000 100.000

b
Tiểu  dự  án  3:  Hỗ  trợ  việc  làm  bền  vững
(Ngân sách Trung ương)

0 500.000 0 500.000
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PHỤ LỤC 
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM

2023
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK

NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SLĐTBXH  ngày     /4/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung

Dự toán
giao trong
năm (bao
gồm dự

toán năm
trước

chuyển sang
và điều

chỉnh, bổ
sung)

Dự toán đề nghị
điều chỉnh

Dự toán
sau điều

chỉnhTăng Giảm

A B 1 2 3 4=1+2-3

A Văn phòng Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk
Nông 7.993.607 0 600.000 7.393.607

I Chương trình mục tiêu quốc gia 7.993.607 0 600.000 7.393.607

1 Chi sự nghiệp đào tạo (L070) 7.993.607 0 600.000 7.393.607

1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm

7.993.607 0 600.000 7.393.607

1.1.1 Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm
nghèo bền vững (MSCT: 0470)

7.993.607 0 600.000 7.393.607

1.1.1.1
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp,
việc làm bền vững (MSCT: 0470; MSDA:
0474); (L070-K098)

7.993.607 0 600.000 7.393.607

a
Tiểu  dự  án  1:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp  vùng nghèo,  vùng khó khăn (Ngân
sách địa phương)

6.335.475 100.000 6.235.475

b
Tiểu  dự  án  3:  Hỗ  trợ  việc  làm  bền  vững
(Ngân sách Trung ương)

1.658.131 0 500.000 1.158.131
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PHỤ LỤC 
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM

2023
ĐƠN VỊ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SLĐTBXH  ngày     /4/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Đvt: Nghìn đồng

STT Nội dung

Dự toán
giao trong
năm (bao
gồm dự

toán năm
trước

chuyển sang
và điều

chỉnh, bổ
sung)

Dự toán đề nghị
điều chỉnh

Dự toán
sau điều

chỉnhTăng Giảm

A B 1 2 3 4=1+2-3

A Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông 0 600.000 0 600.000

I Chương trình mục tiêu quốc gia 0 600.000 0 600.000

1 Chi sự nghiệp đào tạo (L070) 0 600.000 0 600.000

1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm

0 600.000 0 600.000

1.1.1 Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm
nghèo bền vững (MSCT: 0470)

0 600.000 0 600.000

1.1.1.1
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp,
việc làm bền vững (MSCT: 0470; MSDA:
0474); (L070-K098)

0 600.000 0 600.000

a
Tiểu  dự  án  1:  Phát  triển  giáo  dục  nghề
nghiệp  vùng nghèo,  vùng khó khăn (Ngân
sách địa phương)

0 100.000 100.000

b
Tiểu  dự  án  3:  Hỗ  trợ  việc  làm  bền  vững
(Ngân sách Trung ương)

0 500.000 0 500.000
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